
       UBND TỈNH KHÁNH HÒA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      CÔNG NGHỆ NHA TRANG  
 

       Số: 542/QĐ-CĐKTCN    Khánh Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2025      

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy trình Đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-CĐKTCN ngày 18/8/2025 của Hiệu trưởng về việc Ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

LĐTB&XH Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông báo số 187 /TB-CĐKTCN 07/8/2025 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang về việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy chế, quy định, quy trình; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản trị chất lượng - Học sinh, sinh viên, Trưởng 

phòng Tổ chức - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là quy trình Đánh giá, xếp loại nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp. 

( Quy trình kèm theo) 

Điều 2. Quy trình kèm theo Quyết định này được thay thế cho quy trình đã ban hành 

trước đây và có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Quản trị chất lượng - Học sinh, sinh viên, trưởng phòng Tổ chức 

- Tài chính, trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử trường; 

- Lưu VT, QTCL-HSSV. 

 

 

 

                ThS. Nguyễn Văn Lực 
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1. Mục đích, phạm vi áp dụng 

           a. Mục đích: 

Quy định trình tự, nội dung thực hiện đánh giá, xếp loại nhà giáo Giáo dục nghề 

nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, góp phần đánh giá đúng năng 

lực, trình độ của đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Từ đó, xây dựng kế hoạch và triển 

khai đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới; rà soát 

tinh giản, bố trí, sắp xếp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả 

công việc. 

           b. Phạm vi áp dụng: 

           Áp dụng đối với các nhà giáo đang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghệ Nha Trang và đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức. 

           2. Định nghĩa và từ viết tắt 

          a. Định nghĩa: 

Đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là quá trình cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp căn cứ vào tiêu chí, tiêu chuẩn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo để xem 

xét, nhận xét và phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. 

    b. Từ viết tắt: 

- P.TC-TC : Phòng Tổ chức – Tài chính  

- NG  : Nhà giáo 

- GDNN         : Giáo dục nghề nghiệp. 

3. Lưu đồ: (Xem trang 3) 

4. Đặc tả: (Xem trang 4 đến 6) 
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TT 
Tên bước công 

việc 
Nội dung 

Bộ phận/ 

Người thực 

hiện 

Bộ phận/ 

Người phối 

hợp thực 

hiện 

Kết quả đạt được Hạn hoàn thành Biểu mẫu 

1.  Lập kế hoạch 
Lập kế hoạch về việc đánh giá, 

xếp loại NG GDNN hàng năm. 
P.TC-TC Các đơn vị Kế hoạch 

Tháng 05 hàng 

năm 
 

2.  

Phê duyệt kế 

hoạch và triển 

khai 

Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch 

về việc đánh giá, xếp loại NG 

GDNN 

Hiệu trưởng  Kế hoạch 
Tháng 05 hàng 

năm 
 

3.  
Triển khai kế 

hoạch 

P.TC-TC thông báo kế hoạch về 

việc đánh giá, xếp loại NG 

GDNN cho các đơn vị, cá nhân 

P.TC-TC  Kế hoạch 
Tháng 05 hàng 

năm 
 

4.  NG tự đánh 

giá, xếp loại. 

NG tự đánh giá, xếp loại  chính xác 

theo đúng tiêu chuẩn đề ra và chịu 

trách nhiệm trước nhà trường về 

kết quả tự đánh giá của mình. 

NG 
P.TC-TC 

Đơn vị 

Phiếu đánh giá, xếp 

loại chuyên môn, 

nghiệp vụ của NG 

Tuần 01 tháng 

6 

BM/QT.74/TC-TC/01 

 

 

 

5.  
Khoa, bộ môn 

họp xét đánh 

giá,  

Khoa, bộ môn tổ chức họp xét 

đánh giá, xếp loại NG 
Các đơn vị P.TC-TC 

Phiếu tổng hợp đánh 

giá, xếp loại chuyên 

môn, nghiệp vụ NG của 

Khoa, Bộ môn 

 BM/QT.74/TC-TC/02 

6.  Tổng hợp hồ 

sơ đánh giá 

Đối chiếu các quy định và tổng 

hợp kết quả đánh giá, xếp loại 

NG trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp 

loại của NG, của Khoa, Bộ môn 

P.TC-TC Đơn vị 

Danh sách tổng hợp kết 

quả đánh giá, xếp loại 

NG 

Trước ngày 20 

tháng 6 
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TT 
Tên bước công 

việc 
Nội dung 

Bộ phận/ 

Người thực 

hiện 

Bộ phận/ 

Người phối 

hợp thực 

hiện 

Kết quả đạt được Hạn hoàn thành Biểu mẫu 

7.  
Họp xét đánh 

giá, xếp loại 

NG 

Hội đồng đánh giá, xếp loại NG 

GDNN căn cứ các quy định, tiêu 

chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ 

của NG GDNN để 

đánh giá, xếp loại từng NG  

Hội đồng 

đánh giá, 

xếp loại NG 

GDNN 

P.TC-TC 
Danh sách kết quả đánh 

giá, xếp loại NG 

 Trước ngày 25 

tháng 6 
 

8.  
Phê duyệt kết 

quả đánh giá, 

xếp loại NG 

Căn cứ biên bản họp xét đánh giá, 

xếp loại NG, Lãnh đạo phê duyệt 

kết quả họp xét đánh giá, xếp loại 

NG 

Hiệu trưởng P.TC-TC 
Danh sách kết quả đánh 

giá, xếp loại NG 

Sau 01 ngày 

làm việc  

 

 

9.  
Thông báo kết 

quả đánh giá, 

xếp loại NG 

P. TC-TC thông báo kết quả đánh 

giá, xếp loại NG cho NG, khoa, bộ 

môn và báo cáo với cơ quan quản 

lý cấp trên theo quy định 

P.TC-TC  

Danh sách kết quả đánh 

giá, xếp loại NG; Báo 

cáo kết quả 

Sau 01 ngày 

làm việc  
 

10.  Nhận kết quả 
NG, khoa, bộ môn nhận kết quả 

đánh giá, xếp loại NG 
P.TC-TC 

NG, khoa, bộ 

môn 

Danh sách kết quả đánh 

giá, xếp loại NG 
  

11.  
Quản lý, lưu 

trữ 

P.TC-TC lưu trữ toàn bộ hồ sơ 

đánh giá, xếp loại NG theo quy 

định 

P.TC-TC  Hồ sơ lưu trữ   



5. Các công cụ/biểu mẫu/hướng dẫn 

STT Tên công cụ/biểu mẫu/hướng dẫn Mã hoá 

1 
Phiếu đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ của 

NG 
BM/QT.74/TC-TC/01 

2 
Phiếu tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, 

nghiệp vụ NG của Khoa, Bộ môn 
BM/QT.74/TC-TC/02 

3 

Phiếu tổng hợp đánh giá, xếp loại chuyên môn, 

nghiệp vụ NG của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghệ Nha Trang 

BM/QT.74/TC-TC/03 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH ngày 10/5/2024 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp. 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

 CỦA NHÀ GIÁO 

Năm học: …………………………… 

(Kèm theo Hướng dẫn số………/HD-CĐKTCN ngày……tháng     năm 20…. của 

 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 

Họ và tên: ......................................................................................................................... 

Khoa, tổ bộ môn: .............................................................................................................. 

Cấp trình độ giảng dạy: .................................................................................................... 

Nhiệm vụ được phân công giảng dạy (Lý thuyết, thực hành, tích hợp)............................ 

Các tiêu chí và tiêu chuẩn 

Nhà giáo tự đánh giá Khoa, bộ môn đánh giá 

Đạt chuẩn 
Chưa đạt 

chuẩn 

Ghi rõ minh 

chứng 
Đạt chuẩn 

Chưa đạt 

chuẩn 

Tiêu chí 1 về Trình độ 

đào tạo 
        

- Tiêu chuẩn 1. Trình độ 

đào tạo 
        

- Tiêu chuẩn 2. Chứng chỉ 

kỹ năng nghề 
        

Tiêu chí 2 về Trình độ 

nghiệp vụ sư phạm 
        

Tiêu chí 3 về Năng lực sử 

dụng ngoại ngữ 
        

Tiêu chí 4 về Năng lực 

ứng dụng công nghệ 

thông tin 

        

Tiêu chí 5 về Học tập, bồi 

dưỡng nâng cao 
     

 Tiêu chuẩn 1      

Tiêu chuẩn 2      

Đánh giá (Đạt chuẩn         

BM/QT.74/TC-TC/01 
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Các tiêu chí và tiêu chuẩn 

Nhà giáo tự đánh giá Khoa, bộ môn đánh giá 

Đạt chuẩn 
Chưa đạt 

chuẩn 

Ghi rõ minh 

chứng 
Đạt chuẩn 

Chưa đạt 

chuẩn 

hoặc chưa đạt chuẩn) 

 

Khánh Hòa, ngày.....tháng......năm....... 

Nhà giáo tự đánh giá 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa, ngày..... tháng.......năm....... 

Trưởng bộ môn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Khánh Hòa, ngày.......... tháng.........năm......... 

Trưởng Khoa 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ  

CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA, BỘ MÔN 

(Kèm theo Hướng dẫn số………/HD-CĐKTCN ngày……tháng     năm 20…. của  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 

 

 

STT 

Họ và tên 

nhà giáo 

Cấp trình độ giảng 

dạy 
Nhiệm vụ giảng dạy 

Tự đánh giá của 

nhà giáo 

Đánh giá của 

Khoa, Bộ môn 

Sơ 

cấp 

(x) 

Trung 

cấp 

(x) 

Cao 

đẳng 

(x) 

Dạy lý 

thuyết 

(x) 

Dạy 

thực 

hành 

(x) 

Dạy tích 

hợp 

(x) 

Đạt 

chuẩn 

Không 

đạt 

chuẩn 

Đạt 

chuẩn 

Không 

đạt 

chuẩn 

I. Bô môn….               

            

            

            

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

Tổng số               

  

  Khánh Hòa, ngày........... tháng.........năm......... . 

Trưởng Khoa 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 
 

 

 

BM/QT.74/TC-TC/02 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

PHIẾU TỔNG HỢP  

ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

(Kèm theo Hướng dẫn số………/HD-CĐKTCN ngày……tháng…..năm 20…. của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 

 

 

STT 

Họ và tên nhà 

giáo 

Cấp trình độ giảng 

dạy 
Nhiệm vụ giảng dạy 

Tự đánh 

giá của 

nhà giáo 

Đánh giá 

của Khoa, 

Bộ môn 

Đánh giá 

của Nhà 

trường 

Sơ 

cấp 

(x) 

Trung 

cấp 

(x) 

Cao 

đẳng 

(x) 

Dạy lý 

thuyết 

(x) 

Dạy 

thực 

hành 

(x) 

Dạy tích 

hợp 

(x) 

I. Khoa………….             

I. 1. Bô môn………..          

           

           

              

              

              

              

              

              

              

              

               

Tổng số             

  

  Khánh Hòa, ngày........... tháng.........năm......... . 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký, ghi rõ họ, tên) 
 

 

 

BM/QT.74/TC-TC/03 
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